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I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH GTVT CẤP
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi GPLX đã hết hạn sử dụng.
Bước 2: Đến Sở lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến phòng Tài vụ đóng lệ phí và nhận GPLX tại bộ phận trả GPLX.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi GPLX.

- Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện lái xe do bệnh viện đa khoa cấp. 
- Hồ sơ gốc.

- 03 ảnh 3 x 4.
- GPLX chính.
- Photo CMND (kèm bản chính để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam). 

8. Phí, lệ phí: 30.000 đồng.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe. 
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe./.
CẤP GIẤY CHUYỂN VÙNG GIẤY PHÉP LÁI XE 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin di chuyển giấy phép lái xe.

Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn xin di chuyển điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
 Bước 3: Đóng lệ phí tại phòng Tài vụ.
 Bước 4: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

 Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, nhận lại toàn bộ hồ sơ và giấy di chuyển tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Giấy phép lái xe chính.
- Hồ sơ gốc.
- Hộ khẩu nơi cần chuyển đến (bản gốc).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn xin di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam). 

8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe./.
CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ HƯ HỎNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe. 

Bước 2: Đến Sở lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến phòng Tài vụ đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe.

- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- Giấy phép lái xe chính.
- Hồ sơ gốc.
- 03 ảnh 3 x 4.
- Photo chứng minh nhân dân không công chứng (kèm bản gốc để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam).
8. Phí, lệ phí: 30.000 đồng.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe./.
CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ ĐÁNH DẤU VI PHẠM 
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện và Người lái đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng cần đăng ký, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng theo quy định.

- Tờ khai hải quan theo mẫu quy định của Tổng cục Hải quan, kèm theo giấy chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập hoặc phiếu xuất xưởng.

- Hóa đơn tài chính và bản sao các hóa đơn, chứng từ mua bán liên tục (nếu mua bán qua nhiều lần).
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân và hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức.

- Giấy giới thiệu nếu là tổ chức, hoặc giấy ủy quyền nếu là cá nhân nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ- BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam). 
8. Phí, lệ phí: 
- Đối với cấp mới kèm theo biển số: 150.000 đồng.

- Lệ phí đóng lại số khung, số máy (nếu mờ hoặc không có): 50.000 đồng/lần/phương tiện.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điểm 2.1.1, khoản 2.1, mục 2, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực 01/01/2002.

- Điểm 2.a, điểm 2.đ, khoản 1, mục II, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004./.
ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ
ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐĂNG KÝ 
LẦN ĐẦU CÓ ĐỦ HỒ SƠ GỐC

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện và Người lái đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng cần đăng ký, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng theo quy định.

- Tờ khai hải quan theo mẫu quy định của Tổng cục Hải quan, kèm theo giấy chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập hoặc phiếu xuất xưởng.

- Hóa đơn tài chính và bản sao các hóa đơn, chứng từ mua bán liên tục (nếu mua bán qua nhiều lần).
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân và hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức.

- Giấy giới thiệu nếu là tổ chức, hoặc giấy ủy quyền nếu là cá nhân nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
8. Phí, lệ phí: 

  - 150.000 đồng đối với cấp mới kèm theo biển số. 
- Lệ phí đóng lại số khung, số máy (nếu mờ hoặc không có): 50.000 đồng/lần/phương tiện.                                                     

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điểm 2.1.1, khoản 2.1, mục 2, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực 01/01/2002.
- Điểm 2.a, điểm 2.đ, khoản 1, mục II, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004./.
ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ - 
ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG CHUYỂN 
QUYỀN SỞ HỮU TRONG CÙNG MỘT TỈNH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện và Người lái đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng cần đăng ký, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (theo quy định).

- Hóa đơn tài chính, hoặc hợp đồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cũ đã cấp.

- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân và hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức.

- Giấy giới thiệu nếu là tổ chức, hoặc giấy ủy quyền nếu là cá nhân nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
- Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
8. Phí, lệ phí: 
- 30.000 đồng đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số;

- 150.000 đồng đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số.                                                     

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
- Hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật nếu là tổ chức.

- Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điểm a, khoản 2.1.3, mục 2, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực 01/01/2002.
- Điểm 2.b, điểm 2.c, khoản 1, mục II, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004./.
ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG ĐƯỜNG 
BỘ - ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG CHUYỂN 
QUYỀN SỞ HỮU KHÔNG CÙNG MỘT TỈNH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện và Người lái đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng cần đăng ký, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (theo quy định).

- Hóa đơn tài chính, hoặc hợp đồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

- Phiếu sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng của cơ quan đăng ký nơi chuyển đi cấp (theo mẫu quy định).

- Hồ sơ cấp đăng ký, biển số lần đầu (theo quy định).

- Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức.

- Giấy giới thiệu nếu là tổ chức, hoặc giấy ủy quyền nếu là cá nhân nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến làm thủ tục sang tên di chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
 8. Phí, lệ phí: 

  
  - 150.000 đồng đối với cấp mới kèm theo biển số. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điểm b, khoản 2.1.3, mục 2, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực 01/01/2002.
- Điểm 2.a, khoản 1, mục II, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004./.
ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ - 
ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ DO BỊ MẤT

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Chủ sở hữu theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải phải thông báo công khai về việc xe máy chuyên dùng bị mất giấy chứng nhận đăng ký, biển số trên phương tiện thông tin đại chúng một tuần báo.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ, chứng từ thông báo công khai tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.

Bước 4: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện và Người lái đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng cần đăng ký, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (theo quy định).

- Đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan Công an xã, phường nơi mất.

- Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

- Chứng từ thông báo công khai về việc xe máy chuyên dùng bị mất giấy chứng nhận đăng ký, biển số.

- Giấy giới thiệu nếu là tổ chức, hoặc giấy ủy quyền nếu là cá nhân nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
 - Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
8. Phí, lệ phí: 

- 30.000 đồng đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số;

- 150.000 đồng đối với cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số.   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  - Chứng từ thông báo công khai về việc bị mất giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

- Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điểm 2.1.4, mục 2, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực 01/01/2002.
- Điểm 2.b, điểm 2.c, khoản 1, mục II, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004./.
ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG 
ĐƯỜNG BỘ - ĐĂNG KÝ TẠM THỜI

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu Tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện và Người lái đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng cần đăng ký, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (theo quy định).

- Tờ khai hải quan theo mẫu quy định của Tổng cục Hải quan, kèm theo giấy chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập hoặc phiếu xuất xưởng.

- Hóa đơn tài chính và bản sao các hóa đơn, chứng từ mua bán liên tục (nếu mua bán qua nhiều lần).
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân và hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức.

- Giấy giới thiệu nếu là tổ chức, hoặc giấy ủy quyền nếu là cá nhân nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).

- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
8. Phí, lệ phí: 

 50.000 đồng đối với cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời.   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điểm 2.1.5, khoản 2.1, mục 2, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực 01/01/2002.
- Điểm 2.d, khoản 1, mục II, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004./.
CẤP VĂN BẢN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CẢI TẠO XE 
CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ trình để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu đề nghị thu lệ phí và phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung. 

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo và 03 bộ hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu cấp giấy chứng nhận sẽ được nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm duyệt thiết kế xe cơ giới cải tạo (theo quy định).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở hành nghề thiết kế cải tạo xe cơ giới (có công chứng).

- Hồ sơ thiết kế cải tạo.

- Bản sao có công chứng giấy đăng ký (hoặc hóa đơn mua bán).

- Bản sao có công chứng sổ đăng kiểm hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp (nếu có).

- Bản sao giấy tờ tài liệu kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới sử dụng trong thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ trình thẩm duyệt thiết kế xe cơ giới cải tạo (Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).
8. Phí, lệ phí: 

 - Phí thẩm định thiết kế cải tạo, đóng mới lắp ráp xe; kiểm nghiệm phương tiện đã cải tạo, đóng mới, lắp ráp: 200.000 đồng đối với thẩm định cải tạo đóng mới. 
- Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc hoán cải): 50.000 đồng/lần/giấy.

- Riêng ô tô dưới 10 chỗ ngồi: 100.000 đồng/giấy.   
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Đơn vị thiết kế có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh dịch vụ thiết kế  phương tiện vận tải, có đủ chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải tương ứng.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 2.3, mục 2, quy định về việc cải tạo ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ngày hiệu lực: 07/3/2005.
- Điểm 1.a, khoản 1, mục II, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004.
- Mục 4 biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí, cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải. Ngày hiệu lực: 09/12/2008./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ 
THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (theo mẫu).

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 (chụp trong thời gian không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ).
- Bản sao có chứng thực hợp pháp các văn bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng).
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải.

- Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu đối với công dân Việt Nam, hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải).
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải (Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải). 

8. Phí, lệ phí: Không.
  9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh nhân dân, đối với người nước ngoài và Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Điều 2 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải. Ngày có hiệu lực: 05/9/2005./.
CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH
 DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (theo mẫu).

- Chứng chỉ cũ, trường hợp mất thì phải đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan Công an xã, phường nơi mất.

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 (chụp trong thời gian không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ).
- Bản sao có chứng thực hợp pháp các văn bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng).
- Bản khai kê khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp.

- Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu đối với công dân Việt Nam, hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải).
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải (Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải). 

8. Phí, lệ phí: Không.
  9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Không vi phạm các quy định về hành nghề thiết kế phương tiện vận tải và pháp luật có liên quan.

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh nhân dân, đối với người nước ngoài và Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Điều 10 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải. Ngày có hiệu lực: 05/9/2005./.
CẤP ĐỔI PHÙ HIỆU XE CHẠY HỢP ĐỒNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: + Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ.
              + Ghi giấy đề nghị cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng.
Bước 3: Trình duyệt.

 Bước 4: Ghi giấy đề nghị (văn phòng) cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng.

 Bước 5: In phù hiệu.

 Bước 6: Ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ và lưu trữ, trình đóng mộc, ép nhựa và trả kết quả.

 Bước 7: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị khai thác vận tải khách theo hợp đồng (theo mẫu).

2. Bản photo kèm bản chính đối chiếu các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh theo quy định (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Giấy đăng ký phương tiện (cà vẹt xe) (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Giấy đề nghị khai thác vận tải khách theo hợp đồng (Phụ lục 21 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT ban hành “Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô”).
8. Phí, lệ phí: Phí cấp 01 phù hiệu xe chạy hợp đồng: 3.000 đồng.
  9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phù hiệu.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp.
- Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh.

- Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Điều 10 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải. Ngày có hiệu lực: 05/9/2005./.
CẤP, ĐỔI SỔ NHẬT TRÌNH VÀ PHÙ HIỆU XE 
CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: + Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ.

              + Ghi giấy đề nghị cấp sổ nhật trình và phù hiệu xe chạy tuyến cố định.

Bước 3: Trình duyệt.

Bước 4: Ghi giấy đề nghị (văn phòng) cấp sổ nhật trình và phù hiệu xe chạy tuyến cố định.

Bước 5: In phù hiệu.

Bước 6: Ghi số seri sổ nhật trình - phù hiệu vào hồ sơ và lưu trữ, trình đóng mộc, ép nhựa và trả kết quả.

Bước 7: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (theo mẫu).

2/ Bản photo kèm bản chính đối chiếu các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh theo quy định (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Giấy đăng ký phương tiện (cà vẹt xe) (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
3/ Phương án kinh doanh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô). 
8. Phí, lệ phí: 

Phí cấp 01 phù hiệu xe chạy tuyến cố định 3.000 đồng.

Phí cấp 01 sổ nhật trình là 5.000 đồng.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ nhật trình và phù hiệu xe chạy tuyến cố định.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp.
- Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh.

- Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 6 Nghị định 110/2006//NĐ-CP ngày 28/9/2006 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Điều 9, Điều 10 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô./.
ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH BẰNG Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH - ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE VÀO TUYẾN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp lấy mẫu tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải để khai và nộp hồ sơ tại phòng Vận tải - Phương tiện và Người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải. 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, thì tiếp nhận và ra văn bản chấp thuận để trình Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải ký. Nếu không hợp lệ hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì trả hồ sơ lại ngay cho doanh nghiệp.

Bước 4: Trình Lãnh đạo Sở ký. 

Bước 5: Trình đóng mộc và phát hành. 

Bước 6: Lưu trữ 01 bộ hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký bổ sung xe vào tuyến (bản chính).
- Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô theo tuyến cố định (bản chính). 

- Lịch trình chạy xe (bản chính).
- Giấy chứng nhận đăng ký xe (bản phô tô kèm bản chính đối chiếu).

- Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường của xe (bản phô tô kèm bản chính đối chiếu). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đăng ký bổ sung xe vào tuyến (bản chính). 

- Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô theo tuyến cố định (bản chính). 

- Lịch trình chạy xe (bản chính). 

(Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 10 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô).
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô./.
NGỪNG KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH BẰNG
 Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp lấy mẫu tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải để khai và nộp hồ sơ tại phòng Vận tải - Phương tiện và Người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải. 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, thì tiếp nhận và ra văn bản chấp thuận để trình Lãnh đạo Sở ký. Nếu không hợp lệ hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì trả lại hồ sơ ngay cho doanh nghiệp.

Bước 4: Trình Lãnh đạo Sở ký. 

Bước 5: Trình đóng mộc và phát hành. 

Bước 6: Lưu trữ 01 bộ hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Giấy đăng ký ngừng khai thác tuyến bằng ô tô theo cố định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Giấy đăng ký ngừng khai thác tuyến bằng ô tô tuyến cố định (căn cứ khoản 1 Điều 12, Phụ lục 16 của Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô).
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Căn cứ khoản 1 Điều 12, Phụ lục số 16 của Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định Vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô./.
ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH BẰNG Ô TÔ 
THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp lấy mẫu quy định tại Phụ lục 01 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải để đăng ký và nộp hồ sơ tại phòng Vận tải - Phương tiện và Người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải. 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, thì tiếp nhận để trình Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải ký xác nhận (nơi xin mở tuyến đi). Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì trả hồ sơ lại ngay cho doanh nghiệp.

Bước 4: Trình Lãnh đạo Sở ký xác nhận. 

Bước 5: Trình đóng mộc và phát hành. Doanh nghiệp vận tải nhận hồ sơ và gửi đến Sở Giao thông Vận tải (nơi xin mở tuyến đến) để ký xác nhận. Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở Giao thông Vận tải nơi đi, nơi đến và gửi Cục Đường bộ Việt Nam để Cục Đường bộ Việt Nam xem xét ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp khai thác thử tuyến.

Bước 6: Lưu trữ 01 bộ hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định (bản chính). 

- Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô (bản chính).

- Lịch trình chạy xe (bản chính).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô kèm bản chính đối chiếu) của tổ chức, cá nhân (đối với xã viên hợp tác xã dịch vụ vận tải). 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe (bản phô tô kèm bản chính đối chiếu).

- Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường của xe (bản phô tô kèm bản chính đối chiếu). 

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Giấy đăng ký mở tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô theo tuyến cố định (bản chính). 

- Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô (bản chính). 

- Lịch trình chạy xe (bản chính).

(Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô).
8. Phí, lệ phí: Không.
  9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Quy định tại khoản 2 Điều 20 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG CHO XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị thi công đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để nộp văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cùng toàn bộ hồ sơ các xe cơ giới cải tạo đã được thẩm duyệt.

Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu đề nghị thu lệ phí và phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải sau khi báo cáo Lãnh đạo cơ quan kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo thuộc Sở, sẽ thông báo với khách hàng về thời gian, địa điểm và các yêu cầu khác liên quan đến công tác kiểm tra.

Bước 4: Thường trực công tác cải tạo thuộc Sở phối hợp với đại diện cơ quan đăng kiểm địa phương, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã cải tạo, đồng thời lập biên bản kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật xe cơ giới cải tạo.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật của đơn vị thi công cải tạo xe cơ giới.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thi công cải tạo xe cơ giới (có công chứng).

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng (KCS) của cơ sở thi công cải tạo đối với sản phẩm cần nghiệm thu.

- Hồ sơ thiết kế cải tạo đã được thẩm duyệt.

- Bản sao giấy đăng ký (hoặc hóa đơn mua bán).

- Bản sao sổ đăng kiểm hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp (nếu có).

- Bản sao các giấy chứng nhận chất lượng của các hệ thống, thiết bị được sử dụng trong quá trình cải tạo (nếu cần) và các giấy tờ pháp lý liên quan đến mục đích cải tạo (trong các trường hợp cần thiết). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Biên bản nghiệm thu xuất xưởng (KCS) của cơ sở thi công cải tạo.

Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
8. Phí, lệ phí: 

  - Phí thẩm định thiết kế cải tạo, đóng mới lắp ráp xe; kiểm nghiệm phương tiện đã cải tạo, đóng mới, lắp ráp: 200.000 đồng đối với kiểm nghiệm phương tiện đã cải tạo, đóng mới, lắp ráp. 

- Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo: 50.000 đồng/lần/giấy.

  9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 4.1; khoản 4.2; khoản 4.4 quy định về việc cải tạo ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ngày hiệu lực: 07/3/2005.

- Điểm 2.b, khoản 1, mục II Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004.
- Mục 04, biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí, cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải. Ngày hiệu lực: 09/12/2008./.
CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU
 NẰM TRONG PHẠM VI ĐẤT CỦA ĐƯỜNG BỘ, 
HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành Quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./.
CẤP PHÉP THI CÔNG ĐẤU NỐI ĐƯỜNG DẪN
 CỦA CỬA HÀNG XĂNG DẦU

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành Quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐƯỜNG NHÁNH 
NỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 1. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

CẤP GIẤY PHÉP ĐẶT ỐNG BƠM CÁT QUA ĐƯỜNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

CẤP GIẤY PHÉP KHOAN, ĐÀO LÒNG, LỀ ĐƯỜNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHOAN, ĐÀO LÒNG, LỀ ĐƯỜNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công. (Mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG, LỀ ĐƯỜNG
 PHỐ ĐỂ DỪNG, ĐỖ XE Ô TÔ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công. (Mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

CẤP GIẤY PHÉP LẮP ĐẶT CÁC PANÔ, BIỂN QUẢNG CÁO VÀ 
BIỂN CHỈ DẪN TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU
 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG ĐÀO ĐƯỜNG LẮP ĐẶT 
VÀ SỬA CHỮA ỐNG NƯỚC

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành Quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO ĐƯỜNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

GIẤY PHÉP CẢI TẠO, CHỈNH TRANG VỈA HÈ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ Nhân viên 1. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

GIẤY PHÉP HẠ BÓ VỈA, GIA CỐ VỈA HÈ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép thi công, viết biên nhận.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 3: Nhân viên 02 (phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép thi công, nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin cấp giấy phép thi công, lập biên bản khảo sát địa điểm xin cấp phép thi công. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấy phép thi công và trình Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Giao thông.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho mhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình Lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, Lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu Lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7, bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào giấy phép. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin cấp phép thi công. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (theo mẫu).
2/ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang đường (thể hiện đầy đủ kích thước, lý trình), trên đó thể hiện rõ vị trí các công trình ngầm hiện có, vị trí sẽ đào thi công lắp đặt công trình, kích thước. 

3/ Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.

4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5/ Bản cam kết (của chủ đầu tư) hoàn trả mặt bằng và di dời không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu sử dụng phạm vi dành cho đường bộ (theo mẫu).

Hồ sơ khác:

6/ Biên bản kiểm tra và bàn giao hiện trường trước khi thi công.

7/ Giấy phép thi công (mẫu giấy phép thi công).
8/ Biên bản kiểm tra và hoàn trả lại hiện trường sau khi thi công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép thi công.
- Bản cam kết.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cơ sở thi công có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001.
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 ban hành quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 ban hành kèm theo tiêu chuẩn ngành điều lệ báo hiệu đường bộ.
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP./. 

CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN QUỐC TẾ (VIỆT - LÀO) ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHI THƯƠNG MẠI (KHÔNG KINH DOANH
 VẬN TẢI) - ĐỐI VỚI XE CÔNG VỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN 
VẬN TẢI THƯƠNG MẠI (KINH DOANH VẬN TẢI)

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào) lấy mẫu tờ khai và đơn đề nghị quy định tại Phụ lục 01, 02 Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ Giao thông Vận tải để khai và nộp hồ sơ tại phòng Vận tải - Phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải. 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ hợp lệ, thì tiếp nhận để trình Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải giải quyết. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì trả hồ sơ lại ngay cho doanh nghiệp.

Bước 3: Cấp và in ấn chỉ.

Bước 4: Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt. 

Bước 5: Trình đóng mộc ấn chỉ.

Bước 6: Ghi số sê ri ấn chỉ vào hồ sơ để theo dõi, đồng thời ghi phiếu chuyển đề nghị thu tiền.

Bước 7: Photo lưu trữ hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị 2 cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào không kinh doanh vận tải).

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào không kinh doanh vận tải).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào có kinh doanh vận tải).

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào có kinh doanh vận tải).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào không kinh doanh vận tải) (Phụ lục 01 Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ Giao thông Vận tải).
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào không kinh doanh Vận tải) (Phụ lục 02 Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ Giao thông Vận tải).
- Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào có kinh doanh vận tải).

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Quốc tế (Việt - Lào có kinh doanh vận tải).

Phụ lục 01 và 02 Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

8. Phí, lệ phí: Giấy phép liên vận Việt - Lào: 50.000 đồng/giấy phép.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Quy định tại Phần III Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào./.
CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ

1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ.

- Bước 3: Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa.

- Bước 4: Kiểm tra một số thông tin trên hồ sơ.

- Bước 5: Đánh máy và in giấy phép.

- Bước 6: Trình lãnh đạo phê duyệt.

- Bước 7: Photo giấy phép và trình đóng mộc.

- Bước 8: Ghi phiếu thu tiền và bàn giao kết quả.

- Bước 9: Lưu trữ hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng (theo mẫu).

2/ Bản photo kèm bản chính đối chiếu các loại giấy tờ sau:

- Giấy đăng ký phương tiện (cà vẹt xe).

- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

3/ Sơ đồ xe. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng (Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ GTVT ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ).
8. Phí, lệ phí: Phí cấp 01 giấy phép lưu hành: 30.000 đồng.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số:

- 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001 Quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông.

- 60/2007/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2007 ban hành Quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ.

- 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ.
Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính ban hành mức thu, trích, sử dụng phí, lệ phí giao thông đường bộ./.
CẤP PHÙ HIỆU XE TAXI

1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 2: + Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ.

                + Ghi giấy đề nghị cấp phù hiệu xe taxi.

- Bước 3: Trình duyệt.

- Bước 4: Ghi giấy đề nghị (văn phòng) cấp phù hiệu taxi.

- Bước 5: In phù hiệu.

- Bước 6: Ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ và lưu trữ, trình đóng mộc, ép nhựa và trả kết quả.

- Bước 7: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe taxi (theo mẫu).

2/ Bản photo kèm bản chính đối chiếu các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh theo quy định (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Giấy đăng ký phương tiện (cà vẹt xe) (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
3/ Phương án kinh doanh. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi (Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT ban hành “Quy định về vận tải khách bằng taxi”).
8. Phí, lệ phí: Phí cấp phù hiệu xe taxi: 3.000 đồng/01 phù hiệu.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phù hiệu.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Bằng cấp chuyên môn đối với người trực tiếp điều hành.

- Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận sử dụng tần số vô tuyến điện. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 8 Nghị định 110/2006//NĐ-CP ngày 28/9/2006 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy định về vận tải khách bằng taxi./. 
 

CẤP PHÙ HIỆU XE VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 2: + Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ.

                + Ghi giấy đề nghị cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng.

- Bước 3: Trình duyệt.

- Bước 4: Ghi giấy đề nghị (văn phòng) cấp phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch.

- Bước 5: In phù hiệu.

- Bước 6: Ghi số seri phù hiệu vào hồ sơ và lưu trữ, trình đóng mộc, ép nhựa và trả kết quả.

- Bước 7: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh theo quy định (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Giấy đăng ký phương tiện (cà vẹt xe) (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
- Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô (Phụ lục số 23 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô).
8. Phí, lệ phí: Phí cấp 01 phù hiệu xe chạy hợp đồng: 3.000 đồng.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phù hiệu.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp.

- Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh.

- Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 10 Nghị định 110/2006//NĐ-CP ngày 28/9/2006 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Điều 16 và Điều 17 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007  ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô./. 
ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐANG SỬ
 DỤNG KHÔNG CÓ HOẶC HỒ SƠ GỐC KHÔNG ĐỦ
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Chủ sở hữu theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải thông báo công khai về việc xe máy chuyên dùng không có hồ sơ gốc trên phương tiện thông tin đại chúng một tuần báo, đồng thời Sở Giao thông Vận tải viết giấy yêu cầu kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đến cơ quan đăng kiểm để kiểm tra.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ, chứng từ thông báo công khai tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu không sẽ trả lại và được hướng dẫn bổ sung.

Bước 4: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện và Người lái đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng cần đăng ký, đồng thời lập phiếu kiểm tra.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (theo quy định).

- Đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan Công an xã, phường nơi mất.

- Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

- Bản photocopy chứng chỉ kiểm định.

- Chứng từ thông báo công khai về việc xe máy chuyên dùng không có hồ sơ gốc.

- Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là cá nhân; bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chứng nếu là tổ chức.
- Giấy giới thiệu nếu là tổ chức, hoặc giấy ủy quyền nếu là cá nhân nếu chủ sở hữu không trực tiếp đến đăng ký. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

- Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng.

(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng): 150.000 đồng đối với cấp mới kèm theo biển số. 

- Lệ phí đóng lại số khung, số máy (nếu mờ hoặc không có): 50.000 đồng/lần/phương tiện.                                                     

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Chứng từ thông báo công khai về việc xe máy chuyên dùng không có hồ sơ gốc.

- Giấy photocopy chứng chỉ kiểm định.

- Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điểm 2.1.2, khoản 2.1, mục 2, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực 01/01/2002.

- Điểm 2.a, điểm 2.đ, khoản 1, mục II, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày hiệu lực: 24/8/2004.

- Công văn số 285/PTNL ngày 25/02/2002 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT./.
CẤP MỚI GIẤY PHÉP LÁI XE

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ sát hạch tổng hợp kết quả kỳ sát hạch, biên bản chấm thi, biên bản phân công tổ sát hạch, biên bản kiểm tra hồ sơ, danh sách (danh sách dự sát hạch, danh sách đạt, vắng, rớt).

Bước 2: Tổ sát hạch bàn giao hồ sơ cho nhân viên vi tính.

Bước 3: Nhân viên vi tính làm quyết định công nhận trúng tuyển theo danh sách đạt.

Bước 4: Trình Lãnh đạo Sở ký.

Bước 5: Nhân viên vi tính đánh máy và in GPLX.

Bước 6: In xong chuyển cho nhân viên hồ sơ dán ảnh vào GPLX và đóng mộc số quản lý vào hồ sơ lái xe để theo dõi, quản lý.

Bước 7: Nhân viên hồ sơ trình Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Bước 8: Nhân viên hồ sơ trình đóng mộc tại Văn phòng Sở.

Bước 9: Nhân viên hồ sơ ép nhựa, đóng mộc nổi và dán ảnh vào sổ lưu để theo dõi. 

Bước 10: Trả GPLX: 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị học, thi GPLX.

- Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện lái xe do bệnh viện đa khoa cấp.

- Chứng chỉ tốt nghiệp.

- Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe.

- Chứng minh nhân dân photo (không công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả đạt sát hạch. 

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị học, thi GPLX.

(Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).
8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 30.000 đồng.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ./.
ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE (GPLX) DO NGÀNH CÔNG AN CẤP
 SANG GIẤY PHÉP LÁI XE DÂN SỰ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe. 

Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến phòng Tài vụ đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe.  

- Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện lái xe do bệnh viện đa khoa cấp.

- Quyết định chuyển ngành của cấp có thẩm quyền (không quá 06 tháng). 

- Giấy giới thiệu của cơ quan cấp giấy phép lái xe của ngành Công an.

- 03 ảnh 3 x 4.
- Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng (bản gốc).
- Photo chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam).
            8. Phí, lệ phí: Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 30.000 đồng.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam./.
ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE (GPLX) QUÂN SỰ DO BỘ QUỐC 
PHÒNG CẤP CHO QUÂN NHÂN SANG GIẤY 
PHÉP LÁI XE DÂN SỰ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe.
Bước 2: Đến Sở lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến phòng Tài vụ đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại bộ phận trả giấy phép lái xe.  

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe.  

- Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện lái xe do bệnh viện đa khoa cấp.

- Giấy giới thiệu của Cục Quản lý xe máy hoặc Chủ nhiệm ngành xe máy cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và tương đương. 

- Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng Trung đoàn trở lên ký.

- 03 ảnh 3 x 4.
- Giấy phép lái xe quân sự còn giá trị sử dụng (bản gốc).
- Photo chứng minh nhân dân không công chứng (kèm bản chính để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam).
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 30.000 đồng.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).  


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam.
- Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính ban hành mức thu, trích, sử dụng phí, lệ phí giao thông đường bộ./. 
ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HẾT HẠN SỬ DỤNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe.  

Bước 2: Đến Sở lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến phòng Tài vụ đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại bộ phận trả giấy phép lái xe.  

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện lái xe do bệnh viện đa khoa cấp.

- Hồ sơ gốc.
- 03 ảnh 3 x 4.
- Giấy phép lái xe chính.
- Photo chứng minh nhân dân không công chứng (kèm bản chính để đối chiếu). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam).
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 30.000 đồng.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam./.
ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP CHO NGƯỜI
 NƯỚC NGOÀI VÀO CƯ TRÚ, LÀM VIỆC, HỌC TẬP TẠI 
VIỆT NAM TỪ 03 THÁNG TRỞ LÊN
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe. 

Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến phòng Tài vụ đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý người nước ngoài tại Việt Nam.

- Bản photo giấy phép lái xe nước ngoài.

- Bản dịch giấy phép lái xe ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng.

- Bản photo hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam). 

- 03 ảnh 3 x 4. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam).
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 30.000 đồng.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam./.
ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP CHO
 NGƯỜI VIỆT NAM (NGƯỜI MANG QUỐC TỊCH VIỆT NAM)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe. 

Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến phòng Tài vụ đóng lệ phí và nhận giấy phép lái xe tại bộ phận trả giấy phép lái xe.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe.

- Bản photo giấy phép lái xe nước ngoài.

- Bản dịch giấy phép lái xe ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng.

- Bản photo hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và 02 trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam).
- Giấy chứng nhận sức khỏe. 

- 03 ảnh 3 x 4. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam).
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 30.000 đồng.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam./.
CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ MẤT

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin sát hạch lại giấy phép lái xe bị mất.
Bước 2: Đến Sở Giao thông Vận tải lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Khi đó cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ nhận giấy giới thiệu đến các cơ sở đào tạo để dự thi sát hạch lại.   
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe.

- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- Hồ sơ gốc.
- Đơn cớ mất giấy phép lái xe có xác nhận của Công an nơi cư trú.
- 06 ảnh 3 x 4.
- Photo chứng minh nhân dân không công chứng (kèm bản gốc để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe (Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam).
8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 30.000 đồng.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi GPLX ngày 09/01/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam./.
CẤP MỚI, ĐỔI GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ sở đào tạo xin mua mẫu giấy phép xe tập lái tại phòng Tài vụ Sở Giao thông Vận tải.

Bước 2: Cơ sở đào tạo nộp danh sách xe xin cấp giấy phép xe tập lái.
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ vào sổ, cho số giấy phép xe tập lái và cấp theo thời hạn của giấy chứng nhận kiểm định.
Bước 4: Trình Lãnh đạo Sở ký.

Bước 5: Nhân viên hồ sơ trình đóng mộc tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải. 

Bước 6: Trả giấy phép xe tập lái.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp giấy phép xe tập lái của cơ sở đào tạo.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe.
- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  Đơn đề nghị cấp giấy phép xe tập lái (Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ).
8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lái xe tập lái: 30.000 đồng.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: (Nếu có).   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ./.
BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỒ SƠ HOÀN CÔNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước1: Nộp hồ sơ hoàn công tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận hồ sơ và biên bản nghiệm thu hồ sơ hoàn công. Trường hợp hồ sơ hoàn công còn thiếu sót sẽ nhận được văn bản đề nghị bổ sung và chỉnh sửa của Sở Giao thông Vận tải.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của chủ đầu tư;

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ hoàn công;

- Hồ sơ hoàn công. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
8. Phí, lệ phí: Không.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản nghiệm thu hồ sơ hoàn công.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Hồ sơ hoàn công phải đảm bảo đúng theo Phụ lục 02 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng.
- Sự phù hợp giữa nhật ký công trình và các biên bản quản lý chất lượng.    


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.
- Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng./. 

GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN
 HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP

1. Trình tự thực hiện: 

Bước1: Nộp văn bản xin gia hạn hợp đồng tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu đến nơi nộp hồ sơ nhận văn bản chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp không đủ điều kiện sẽ nhận được văn bản trả lời của Sở Giao thông Vận tải.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản xin gia hạn hợp đồng của chủ đầu tư;

- Nhật ký công trình + bảng tiến độ thi công.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.                  

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Sự phù hợp giữa nhật ký công trình và bảng tiến độ thi công công trình. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Công văn số 8654/UBND-CNN ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI TRƯỜNG
 HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHƯNG KHÔNG THAY 
ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (mẫu số 03);

- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ) - bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;
- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền (bản chính);

- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu - mẫu số 03).

- Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 
  8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
  9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 3 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.
- Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA LẦN ĐẦU 
ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 01);

- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ, (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ) - bản chính;
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện đăng kiểm), hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện không đăng kiểm), bản sao có công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu;

- Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật (đối với phương tiện được nhập khẩu) bản chính;

- Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản chính);

- Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam, đối với cá nhân nước ngoài (bản sao có công chứng);

- Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê (bản chính hoặc bản sao có công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    
4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu - mẫu số 01).

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 4 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 
1/ Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn an toàn chất lượng và bảo vệ môi trường;

b) Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kẻ hoặc gắn số đăng ký, sơn vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng người được phép chở trên phương tiện;

c) Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên.
2/ Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực, hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b nêu ở điều kiện 1 trên.

3/ Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến dưới 05 tấn; hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ  công suất máy chính dưới 05 mã lực, hoặc có sức chở dưới 05 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn, sơn vạch dấu mớn nước an toàn và có giấy chứng nhận đăng ký.
4/ Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú. 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 1, khoản 2 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.
- Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA LẦN ĐẦU
 ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 1a);

- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ), bản chính;
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện đăng kiểm), hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện không đăng kiểm), bản sao có công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.     
4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu - mẫu số 1a).

- Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

1/ Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn an toàn chất lượng và bảo vệ môi trường;

b) Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kẻ hoặc gắn số đăng ký, sơn vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng người được phép chở trên phương tiện;

c) Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên.

2/ Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực đến 15 mã lực, hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b nêu ở điều kiện 1 trên.

3/ Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến dưới 05 tấn; hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 mã lực, hoặc có sức chở dưới 05 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn, sơn vạch dấu mớn nước an toàn và có giấy chứng nhận đăng ký. 

4/ Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 1, khoản 2 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
                (Tiếp theo Công báo số 108)
PAGE  

